


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN  

HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƢU CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN 

(Kèm theo Quyết định số 4562 /QĐ-CAT-PV01, ngày  17/ 6 / 2025 của Công an tỉnh) 

 

STT Tên TTHC/Nhóm TTHC 

Cấp thực hiện 
Dịch vụ 

bƣu chính 
Ghi 

chú Trung 

ƣơng 
Tỉnh Xã 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

I Lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh 

1  Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước X X  X X Chỉ 

thực 

hiện 

sau khi 

được 

tiếp 

nhận 

hồ 

sơ trực 

tuyến 

(các 

trường 

hợp hồ 

sơ cần 

phải bổ 

sung) 

2  Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông X X  X X 

3  Cấp lại thẻ ABTC X   X X 

4  Cấp mới thẻ ABTC X    X  

5  Trình báo mất thẻ ABTC X X X X X  

6  Trình báo mất hộ chiếu phổ thông X X X X X   

7  Trình báo mất giấy thông hành  X X X X  

8  

Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho 

công dân Việt Nam thường trú tại tỉnh có chung 

đường biên giới với Lào 

 

X X  X 

 

9  

Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho 

công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung 

đường biên giới với Lào 

 

X   X 

 

10  

Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên 

giới Việt Nam - Trung Quốc cho cán bộ, công 

chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở 

đóng tại huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của 

Việt Nam tiếp giáp đường biên giới Việt Nam - 

Trung Quốc 

 

   X 

 

11  
Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên 

giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, 

 
 X  X  
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STT Tên TTHC/Nhóm TTHC 

Cấp thực hiện 
Dịch vụ 

bƣu chính 
Ghi 

chú Trung 

ƣơng 
Tỉnh Xã 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 
phường, thị trấn tiêp giáp đường biên giới Viêt 

Nam – Trung Quốc 

12  

Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - 

Campuchia cho cán bộ, công chức, viên chức, 

công nhân sang Campuchia tại Công an cấp tỉnh 

biên giới tiếp giáp với Campuchia 

 

X   X 

 

13  
Xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất 

nhập cảnh của công dân Việt Nam 
X X  X X 

 

14  Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam X X  X X 
 

15  
Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt 

Nam 
X X  X X 

Chỉ 

thực 

hiện 

sau khi 

được 

tiếp 

nhận 

hồ sơ 

trực 

tuyến 

(các 

trường 

hợp hồ 

sơ cần 

phải bổ 

sung) 

16  

Cấp giấy thị thực cho người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con 

của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc 

của công dân Việt Nam 

X   X X 

17  
Cấp lại giấy miễn thị thực tại Cục Quản lý xuất 

nhập cảnh, Bộ Công an 
X   X X 

18  
Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn 

thị thực 
X X  X X 

19  
Cấp Giấy phép xuất nhập cảnh cho người không 

quốc tịch cư trú tại Việt Nam 
X X  X X 

20  
Cấp lại Giấy phép xuất nhập cảnh cho người 

không quốc tịch cư trú tại Việt Nam 
X X  X X 

21  
Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt 

Nam 
X X  X X 

22  Đăng ký tài khoản điện tử X   X X 

23  
Hủy tài khoản điện tử trong trường hợp cơ quan, tổ 

chức có tài khoản đề nghị bằng văn bản 
X   X X 

II Lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy 

1 Thẩm định thiết kế về phòng cháy chữa cháy X X  X X  

2 
Kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa 

cháy 
X X  X X 

 

3 
Cấp Giấy phép lưu thông phương tiện phòng cháy, 

chữa cháy, cứu nan, cứu hộ 

 
X  X X 

 

4 
Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao 

thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân 

 
X  X X 

 

5 

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

(trường hợp điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi 

công đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, 

công trình, phương tiện giao thông đã được cơ 

X X  X X 
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STT Tên TTHC/Nhóm TTHC 

Cấp thực hiện 
Dịch vụ 

bƣu chính 
Ghi 

chú Trung 

ƣơng 
Tỉnh Xã 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 
quan Công an cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt 

thiết kế về phòng cháy và chữa cháy mà chưa được 

chấp thuận kết quả nghiệm thu) 

6 

Nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (đối với dự 

án đầu tư xây dựng công trình, công trình, phương 

tiện giao thông đã được cơ quan Công an cấp Giấy 

chứng nhận thâm duyệt thiết kế về phòng cháy và 

chữa cháy mà chưa được chấp thuận kết quả 

nghiệm thu) 

X X  X X 

 

7 

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy (thực hiện đến hết ngày 

30/6/2026) 

 

X  X X 

 

III Lĩnh vực Đăng ký, quản lý phƣơng tiện giao thông cơ giới, xe máy chuyên dùng 

1  

Đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình đối với xe 

sản xuất lắp ráp trong nước thực hiện tại cấp tỉnh, 

cấp xã 

 

X X X X 

Được 

lựa 

chọn 

hình 

thức 

nhận 

kết quả 

2  
Đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình đối với xe 

nhập khẩu thực hiện tại cấp tỉnh, cấp xã 

 

X X X X 

Được 

lựa 

chọn 

hình 

thức 

nhận 

kết quả 

3  

Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu thực hiện bằng 

dịch vụ công một phần hoặc trực tiếp thực hiện tại 

cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp xã  

 

X 
X X  X 

 

4  

Cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong 

trường hợp thay đổi chủ xe (đăng ký sang tên xe) 

bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực 

tiếp thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp xã 

X X X X X 

 

5  

Đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực hiện 

tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp xã bằng dịch vụ 

công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp thực hiện 

tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp xã 

X X X X X 

 

6  
Cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực 

hiện bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
X X X  X 
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STT Tên TTHC/Nhóm TTHC 

Cấp thực hiện 
Dịch vụ 

bƣu chính 
Ghi 

chú Trung 

ƣơng 
Tỉnh Xã 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

7  

Cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực 

hiện bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc 

trực tiếp thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp 

xã 

X X X X X 

 

8  

Đăng ký xe tạm thời thực hiện bằng dịch vụ công 

trực tuyến một phần hoặc trực tiếp thực hiện tại 

cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp xã 

X X X X X 

 

9  
Thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực 

hiện bằng dịch vụ công toàn trình 
X X X X X 

 

10  

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe thực 

hiện bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc 

trực tiếp thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp 

xã 

X X X X X 

 

11  

Đăng ký kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an 

toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm 

Giấy phép lái xe 

X X  X  

 

12  
Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với phương tiện 

giao thông thông minh tại Cục Cảnh sát giao thông 
X    X 

 

13  
Cấp phép hoạt động đối với phương tiện giao 

thông thông minh tại Cục Cảnh sát giao thông 
X    X 

 

14  

Chấp thuận tổ chức, cá nhân đưa xe ô tô có tay lái 

bên phải vào tham gia giao thông tại Việt Nam 

không phải mục đích du lịch 

X   X X 

 

15  

Chấp thuận doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ 

hành quốc tế của Việt Nam được tổ chức cho 

người nước ngoài đưa xe cơ giới nước ngoài vào 

Việt Nam du lịch 

X   X X 

 

16  

Chấp thuận doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ 

hành quốc tế của Việt Nam được tổ chức cho 

người nước ngoài đưa xe cơ giới nước ngoài vào 

Việt Nam du lịch được thay đổi lộ trình, tuyến 

đường di chuyển, thời gian phương tiện xuất cảnh 

chậm so với văn bản chấp thuận hoặc quá thời 

gian lưu trú tối đa tại Việt Nam 

X   X X 

 

17  

Chấp thuận tổ chức, cá nhân đưa xe ô tô có tay lái 

bên phải vào tham gia giao thông tại Việt Nam 

không phải mục đích du lịch được thay đổi lộ 

trình, tuyến đường di chuyển, thời gian phương 

tiện xuất cảnh chậm so với văn bản chấp thuận 

hoặc quá thời gian lưu trú tối đa tại Việt Nam 

X 
  X X 
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STT Tên TTHC/Nhóm TTHC 

Cấp thực hiện 
Dịch vụ 

bƣu chính 
Ghi 

chú Trung 

ƣơng 
Tỉnh Xã 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

18  
Cấp mới Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu 

của xe ưu tiên 
X 

X  X X 
 

19  
Cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu 

của xe ưu tiên 
X 

X  X X 
 

IV Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo 

1 

Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng 

hình sự của công dân đối với lực lượng Công an 

nhân dân 

X X X X X 

 

2 

Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, 

hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng 

Công an nhân dân 

X X X X X 

 

V Lĩnh vực Bảo vệ dữ liệu cá nhân       

1  
Thông báo thay đổi nội dung Hồ sơ đánh giá tác 

động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài 
X   X X 

 

2  
Thông báo gửi Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ 

liệu cá nhân ra nước ngoài 
X   X X 

 

3  
Thông báo gửi Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ 

liệu cá nhân 
X   X X 

 

4  
Thông báo thay đổi nội dung Hồ sơ đánh giá tác 

động xử lý dữ liệu cá nhân 
X   X X 

 

5  
Thông báo phạm vi quy định về bảo vệ dữ liệu cá 

nhân 
X   X X 

 

VI Lĩnh vực Quản lý ngành nghề đâu tƣ, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự 

1  
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện vê an ninh, 

trật tự 
X X X X X 

 

2  

Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, 

trật tự 

 

X X X X X 

 

3  
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện vê an ninh, 

trật tự 
X X X X X 

 

VII Lĩnh vực Đăng ký quản lý con dấu 

1  Đăng ký mẫu con dấu mới X X  X X  

2  Đăng ký thêm con dấu X X  X X  

3  Đăng ký lại mẫu con dấu X X  X X  

4  Đăng ký dấu nối, dấu thu nhỏ, dấu xi X X  X X  

5  
Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con 

dấu 
X X  X X 
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STT Tên TTHC/Nhóm TTHC 

Cấp thực hiện 
Dịch vụ 

bƣu chính 
Ghi 

chú Trung 

ƣơng 
Tỉnh Xã 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

VIII Lĩnh vực Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo 

 Nhóm quản lý pháo       

1  
Cấp Giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh thực 

hiện tại Cục 
X   X X 

 

2  

Cấp Giấy phép nhập khẩu pháp hoa nổ, thuốc pháo 

nổ và thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa nổ thực hiện 

tại Cục 

X   X X 

 

3  
Cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo 

hoa thực hiện tại Cục 
X   X X 

 

4  
Cấp Giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh 

doanh 
X X  X X 

 

5  

Cấp Giấy phép xuất khẩu pháp hoa nổ, thuốc pháp 

nổ và thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa nổ thực hiện 

tại Cục 

X   X X 

 

6  
Cấp Giấy phép xuất khẩu pháo hoa, thuốc pháo 

hoa thực hiện tại Cục 
X   X X 

 

7  

Đề nghị huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong sản 

xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng pháo hoa, pháo 

hoa nổ, thuốc pháo thực hiện tại Cục 

X   X X 

 

 
Nhóm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ 

 
    

 

8  Đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ X X  X X  

9  

Cấp Giấy phép trang bị, Giấy phép sử dụng vũ khí, 

công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm 

đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 

X X  X X 

 

10  Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao X X  X X  

11  Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao X X  X X  

12  Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao X X  X X  

13  Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp X X  X X  

14  
Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công 

nghiệp 
X X  X X 

 

15  Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ X X  X X  

16  
Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc 

nổ 
X X  X X 

 

17  Cấp Giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ X X  X X  

18  Cấp lại Giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ X   X X  

19  Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu công cụ hỗ X   X X  
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STT Tên TTHC/Nhóm TTHC 

Cấp thực hiện 
Dịch vụ 

bƣu chính 
Ghi 

chú Trung 

ƣơng 
Tỉnh Xã 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 
trợ 

20  Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ X X  X X  

21  Cấp Giấy phép mua công cụ hỗ trợ X   X X  

22  Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ X X  X X  

23  Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ X X  X X  

24  Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ X X  X X  

25  Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ X X  X X  

26  

Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng và xác nhận 

tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, 

tác dụng được sử dụng để triển lãm, trưng bày 

hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hoá, nghệ 

thuật 

X X  X X 

 

27  

Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ 

đã mất tính năng, tác dụng được sử dụng để triển 

lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động 

văn hoá, nghệ thuật 

X X  X X 

 

28  

Đề nghị đào tạo, huấn luyện về quản lý, sử dụng 

vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và 

cấp, cấp đổi giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, vật 

liêu nổ quân dung, công cụ hỗ trợ; chứng chỉ quản 

lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, 

công cụ hỗ trợ 

X X  X X 

 

29  

Cấp lại giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ quân dụng, cồng cụ hỗ trợ; chứng chỉ quản lý 

kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, 

công cụ hỗ trơ 

X X  X X 

 

IX Lĩnh vực Căn cƣớc 

1  Cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi X X   X  

2  Cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên X X   X  

3  Cấp đổi thẻ căn cước X X   X  

4  Cấp lại thẻ căn cước X X   X  

5  
Cấp xác nhận số chúng minh nhân dân 09 số, số 

định danh cá nhân 

X 
X X X X 

 

6  Cấp đổi giấy chứng nhận căn cước  X   X  

7  Cấp lại giấy chứng nhận căn cước  X   X  

8  Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dự liệu quốc gia   X X X  
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STT Tên TTHC/Nhóm TTHC 

Cấp thực hiện 
Dịch vụ 

bƣu chính 
Ghi 

chú Trung 

ƣơng 
Tỉnh Xã 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 
về dân cư theo đề nghị của công dân 

9  

Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dự liệu quốc gia 

về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước theo đề nghị của 

người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch 

 

  X X 

 

10  
Hủy, xác lập lại số định danh cá nhân (thực hiện 

tại cấp xã) 
 

 X X X 
 

11  
Khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu 

căn cước 
X X  X X 

 

12  
Khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư 
X X X X X 

 

13  

Khai thác thông tin người gốc Việt Nam chưa xác 

định được quốc tịch trong cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư 

 

X  X X 

 

14  
Khai thác thông tin người gốc Việt Nam chưa xác 

định được quốc tịch trong cơ sở dữ liệu căn cước 
 

X X X X 
 

15  

Thu thập, cập nhật thông tin của người gốc Việt 

Nam chưa xác định được quốc tịch vào Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước và 

cấp giấy chứng nhận căn cước 

 

   X 

 

X Lĩnh vực Định danh và xác thực điện tử 

1  Kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử X   X X  

2  
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch 

vụ xác thực điện tử 
X   X X 

 

3  
Thay đổi nội dung Giấy xác nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử- tw 
X   X X 

 

4  
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ xác thực điện tử 
X   X X 

 

XI Lĩnh vực cấp Phiếu lý lịch tƣ pháp 

1 
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam; 

người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam 
X X  X X 

 

2 

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cơ 

quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-

xã hội 

X X  X X 

 

3 
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cơ 

quan tiến hành tố tụng 
X X  X X 

 

XII Lĩnh vực Đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng  

1  
Cấp Giấy chứng nhận tên định danh (Brandname) 

X 
  

X X 
 

2  
Cấp lại Giấy chứng nhận tên định danh 

X 
  

X X 
 

3  
Gia hạn Giấy chứng nhận tên định danh X 

  
X X 
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STT Tên TTHC/Nhóm TTHC 

Cấp thực hiện 
Dịch vụ 

bƣu chính 
Ghi 

chú Trung 

ƣơng 
Tỉnh Xã 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

4  

Cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an 

toàn thông tin mạng (trường hợp cấp phép, kinh 

doanh dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin 

hoặc dịch vụ bảo mật thông tin không sử dụng mật 

mã dân sự) 

X 

  

X X 

 

5  

Cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an 

toàn thông tin mạng (trừ trường hợp cấp phép, 

kinh doanh dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn 

thông tin hoặc dịch vụ bảo mật thông tin không sử 

dụng mật mã dân sự) 

X 

  

X X 

 

6  
Cấp lại Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ 

an toàn thông tin mạng X 
  

X X 
 

7  
Gia hạn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ 

an toàn thông tin mạng X 
  

X X 
 

8  
Sửa đổi, bố sung Giấy phép kinh doanh sản 

phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng X 
  

X X 
 

9  
Cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông 

tin X 
  

X X 
 

10  
Cấp lại Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn 

thông tin 
X 

  
X X 

 

XIII Lĩnh vực Sát hạch, cấp Giấy phép lái xe 

1  Cấp Giấy phép lái xe 
X X 

 
X X 

 

2  Đổi Giấy phép lái xe 
X X 

  
X 

 

3  Cấp lại Giấy phép lái xe 
X X 

  
X 

 

4  
Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng 

cấp 
X X 

  
X 

 

5  Đổi Giấy phép lái xe Công an nhân dân 
X X 

  
X 

 

6  
Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của người 

nước ngoài 
X X 

  
X 

 

7  Cấp Giấy phép lái xe quốc tế 
X X 

  
X 

 

8  
Chấp thuận bố trí mặt bằng tổng thể hình sát hạch 

trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 
X 

   
X 

 

9  
Cấp Giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái 

xe loại 1, loại 2 
X 

   
X 

 

10  
Cấp lại Giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch 

lái xe loại 1, loại 2 
X 

   
X 

 

11  
Chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch 

lái xe mô tô 

 
X 

  
X 
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STT Tên TTHC/Nhóm TTHC 

Cấp thực hiện 
Dịch vụ 

bƣu chính 
Ghi 

chú Trung 

ƣơng 
Tỉnh Xã 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

12  
Chấp thuận lại hoạt động của sân tập lái để sát 

hạch lái xe mô tô 
 

X 
  

X 
 

13  
Cấp Giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái 

xe loại 3 
 

X 
  

X 
 

14  
Cấp lại Giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch 

lái xe loại 3 
 

X 
  

X 
 

XIV Lĩnh vực Tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiên 

1 
Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở cai nghiện 

ma túy tự nguyện 

 
X  X X 

 

2 
Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với cơ sở cai 

nghiện ma túy tự nguyện 

 
X  X X 

 

XV Lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng không 

1  
Cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ bảo đảm an 

ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay 
X 

  
X X 

 

2  
Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh 

hàng không tại cảng hàng không, sân bay 
X 

  
X X 

 

3  
Cấp Giấy phép, gia hạn, bổ sung, phục hồi năng 

định nhân viên kiểm soát an ninh hàng không 
X 

  
X X 

 

4  

Cấp lại giấỵ chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào 

tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên an ninh hàng 

không 
X 

  

X X 

 

5  

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, 

huấn luyện nghiệp vụ nhân viên an ninh hàng 

không 
X 

  

X X 

 

6  
Sửa đổi, bổ sung chương trình an ninh, quy chế an 

ninh hàng không 
X 

  
X X 

 

7  

Phê duyệt chương trình, quy chế an ninh hàng 

không, chấp thuận chương trình an ninh hàng 

không hãng hàng không nước ngoài 
X 

  

X X 

 

8  
Cấp lại Giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng 

không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn 
X X 

 
X X 

 

9  
Cấp mới Giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng 

không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn 
X X 

 
X X 

 

10  
Cấp lại thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, 

sân bay có giá trị sử dụng dài hạn 
X X 

 
X X 

 

11  
Cấp mới thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, 

sân bay có giá trị sử dụng dài hạn 
X X 

 
X X 

 

 


